
STT Nội dung công việc ĐVT Khối lượng

1 Bảng chỉ danh trạm biến áp Bảng 1
* Vật liệu:
Tole dày 0,5-0,6mm
Sơn lót phản quang, in trực tiếp lên bảng, phủ 
bóng bảo vệ
* Phụ kiện kèm theo

01 bulon 16x450 + 2 long đền V50x50x2,5

2 Bảng chỉ danh tủ RMU Bảng 1
* Vật liệu:
Tole dày 0,5-0,6mm
Sơn lót phản quang, in trực tiếp lên bảng, phủ 
bóng bảo vệ
* Phụ kiện kèm theo

01 bulon 16x450 + 2 long đền V50x50x2,5

3
Bảng chỉ danh thiết bị đóng cắt (REC, LBS, tụ 
bù)

Bảng 1

* Vật liệu:
Tole dày 0,5-0,6mm
Sơn lót phản quang, in trực tiếp lên bảng, phủ 
bóng bảo vệ
* Phụ kiện kèm theo

BẢNG CHI TIẾT VTTB



STT Nội dung công việc ĐVT Khối lượng

BẢNG CHI TIẾT VTTB

01 bulon 16x450 + 2 long đền V50x50x2,5

4
Bảng chỉ danh thiết bị đóng cắt (DS, LTĐ 
FCO, LBFCO)

Bảng 1

* Vật liệu:
Tole dày 0,5-0,6mm
Sơn lót phản quang, in trực tiếp lên bảng, phủ 
bóng bảo vệ
* Phụ kiện kèm theo

01 bulon 16x450 + 2 long đền V50x50x2,5

5
Bảng số trụ trung thế (bao gồm 01 bảng Decal 
số trụ + 01 biển cảnh báo "Cấm trèo! Điện cao 
áp nguy hiểm chết người")

Bộ 1

* Vật liệu:
Decal vật liệu PVC ngoài trời (in UV) với:
+ Độ dày: 0.15 mm

+ Loại mực in: mực UV, chịu thời tiết ngoài trời.

+ Độ bền màu: ≥ 3 năm.

+ Khả năng chịu nhiệt: 60 – 80 o C
+ Tính kháng nước: 100% chống nước.
Loại keo dán: keo siêu dính


